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1 1562010001 Nguyễn Thị An 27.09.19 Sáng 1.A5.402 27.09.19 Chiều 1.A5.405

2 1669010058 Trịnh Thị Ngọc Anh 27.09.19 Sáng 1.A5.402 27.09.19 Chiều 1.A5.405

3 1564010003 Nguyễn Hải Anh 27.09.19 Sáng 1.A5.402 27.09.19 Chiều 1.A5.405

4 1569010205 Chu Thị Ngọc Anh 27.09.19 Sáng 1.A5.402 27.09.19 Chiều 1.A5.405

5 1568010007 Nguyễn Thị Lan Anh 27.09.19 Sáng 1.A5.402 27.09.19 Chiều 1.A5.405

6 1563020002 Nguyễn Đình Anh 27.09.19 Sáng 1.A5.402 27.09.19 Chiều 1.A5.405

7 1567010006 Lê Thị Bình 27.09.19 Sáng 1.A5.402 27.09.19 Chiều 1.A5.405

8 1563040004 Lò Văn Châm 27.09.19 Sáng 1.A5.402 27.09.19 Chiều 1.A5.405

9 1561030008 Nguyễn Minh Chiến 27.09.19 Sáng 1.A5.402 27.09.19 Chiều 1.A5.405

10 1566030004 Bùi Văn Chuẩn 27.09.19 Sáng 1.A5.402 27.09.19 Chiều 1.A5.405

11 1567010016 Lê Nhật Đức 27.09.19 Sáng 1.A5.402 27.09.19 Chiều 1.A5.405

12 1567010018 Phạm Thị Thanh Hà 27.09.19 Sáng 1.A5.402 27.09.19 Chiều 1.A5.405

13 166C740003 Nguyễn Thị Thu Hà 27.09.19 Sáng 1.A5.402 27.09.19 Chiều 1.A5.405

14 1666080005 Lê Thị Hà 27.09.19 Sáng 1.A5.402 27.09.19 Chiều 1.A5.405

15 1669010067 Trịnh Thị Hảo 27.09.19 Sáng 1.A5.402 27.09.19 Chiều 1.A5.405

16 1567010020 Nguyễn Thị Hảo 27.09.19 Sáng 1.A5.402 27.09.19 Chiều 1.A5.405

17 1669000010 Hà Thị Thu Hiền 27.09.19 Sáng 1.A5.402 27.09.19 Chiều 1.A5.405

18 1567010025 Lê Thị Hiệp 27.09.19 Sáng 1.A5.402 27.09.19 Chiều 1.A5.405

19 1569010068 Lò Thị Hương 27.09.19 Sáng 1.A5.402 27.09.19 Chiều 1.A5.405

20 1566080027 Vi Văn Huỳnh 27.09.19 Sáng 1.A5.402 27.09.19 Chiều 1.A5.405

21 1669000066 Cầm Thị Khánh 27.09.19 Sáng 1.A5.402 27.09.19 Chiều 1.A5.405

22 1666080008 Hà Thị Kiều 27.09.19 Sáng 1.A5.402 27.09.19 Chiều 1.A5.405

23 1563000006 Nguyễn Tùng Lâm 27.09.19 Sáng 1.A5.402 27.09.19 Chiều 1.A5.405

24 1564010033 Phạm Thị Linh 27.09.19 Sáng 1.A5.402 27.09.19 Chiều 1.A5.405

25 1567010044 Lê Thị Mận 27.09.19 Sáng 1.A5.402 27.09.19 Chiều 1.A5.405

26 1563020026 Bùi Thanh Mạnh 27.09.19 Sáng 1.A5.402 27.09.19 Chiều 1.A5.405
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1 1567010050 Nguyễn Thị Nhung 27.09.19 Sáng 1.A5.402 27.09.19 Chiều 1.A5.405-1

2 1669000082 Lương Thị Oanh 27.09.19 Sáng 1.A5.402 27.09.19 Chiều 1.A5.405-1

3 1563050023 Cầm Bá Phúc 27.09.19 Sáng 1.A5.402 27.09.19 Chiều 1.A5.405-1

4 176C680020 Vũ Thị Phương 27.09.19 Sáng 1.A5.402 27.09.19 Chiều 1.A5.405-1

5 1566020023 Phạm Văn Sáng 27.09.19 Sáng 1.A5.402 27.09.19 Chiều 1.A5.405-1

6 1561070024 Mai Thành Thái 27.09.19 Sáng 1.A5.402 27.09.19 Chiều 1.A5.405-1

7 1567010067 Đinh Thị Thắm 27.09.19 Sáng 1.A5.402 27.09.19 Chiều 1.A5.405-1

8 1567010065 Trịnh Thu Thanh 27.09.19 Sáng 1.A5.402 27.09.19 Chiều 1.A5.405-1

9 166C700088 Trịnh Xuân Thành 27.09.19 Sáng 1.A5.402 27.09.19 Chiều 1.A5.405-1

10 1563080035 Vi Minh Thành 27.09.19 Sáng 1.A5.402 27.09.19 Chiều 1.A5.405-1

11 1563050031 Cầm Bá Thiệu 27.09.19 Sáng 1.A5.402 27.09.19 Chiều 1.A5.405-1

12 1664030020 Lê Thị Thư 27.09.19 Sáng 1.A5.402 27.09.19 Chiều 1.A5.405-1

13 166C740016 Lương Thị Thức 27.09.19 Sáng 1.A5.402 27.09.19 Chiều 1.A5.405-1

14 1666080015 Đào Huyền Thương 27.09.19 Sáng 1.A5.402 27.09.19 Chiều 1.A5.405-1

15 1669010104 Phạm Thị Thúy 27.09.19 Sáng 1.A5.402 27.09.19 Chiều 1.A5.405-1

16 1564030023 Trần Phương Thủy 27.09.19 Sáng 1.A5.402 27.09.19 Chiều 1.A5.405-1

17 1663020045 Hoàng Văn Tiến 27.09.19 Sáng 1.A5.402 27.09.19 Chiều 1.A5.405-1

18 1568010061 Hoàng Xuân Toàn 27.09.19 Sáng 1.A5.402 27.09.19 Chiều 1.A5.405-1

19 1566020031 Ngân Huyền Trang 27.09.19 Sáng 1.A5.402 27.09.19 Chiều 1.A5.405-1

20 1563020048 Bùi Văn Tú 27.09.19 Sáng 1.A5.402 27.09.19 Chiều 1.A5.405-1

21 1564020040 Nguyễn Văn Tuấn 27.09.19 Sáng 1.A5.402 27.09.19 Chiều 1.A5.405-1

22 1563000012 Lê Quốc Tuấn 27.09.19 Sáng 1.A5.402 27.09.19 Chiều 1.A5.405-1

23 1663020047 Phạm Văn Tuấn 27.09.19 Sáng 1.A5.402 27.09.19 Chiều 1.A5.405-1

24 1563050028 Hà Văn Tuấn 27.09.19 Sáng 1.A5.402 27.09.19 Chiều 1.A5.405-1

25 1569000156 Bùi Thị Việt 27.09.19 Sáng 1.A5.402 27.09.19 Chiều 1.A5.405-1

26 1664030024 Phạm Thị Yến 27.09.19 Sáng 1.A5.402 27.09.19 Chiều 1.A5.405-1


